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(Kèm theo Thông báo số           /TB–ĐHCN ngày       tháng       năm 2025 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) 

 
Tiếng Anh 

 
TT 

Văn bằng/Chứng chỉ 
Trình độ/ Thang điểm  

Chuẩn đầu vào tiến sĩ tương đương bậc 
4 

1 IELTS  Từ 5.5 trở lên 
2 TOEFL iBT Từ 46 trở lên 

3 Cambridge Assessment English 
B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill. 
Thang điểm: từ 160 trở lên 

4 Aptis ESOL International Certificate B2 

5 
Vietnamese Standardized Test of 
English Proficiency (VSTEP) 

Bậc 4 

 

Lưu ý:  

- Chỉ chấp nhận chứng chỉ được cấp bởi các đơn vị được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam và các 
đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 
Việt Nam (công bố chính thức trên Website của Cục Quản lý Chất lượng). 

- Chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị trong 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự 
tuyển. 

- Chỉ chấp nhận Chứng chỉ Aptis ESOL International Certificate cấp sau ngày 31/3/2023 theo 
Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Không chấp nhận chứng chỉ TOEFL IBT phiên bản Home edition cấp sau ngày 09/09/2022 theo 
Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 


